
Stt Họ tên Tên Số ĐT Ghi chú

1 Nguyễn Hải Anh Anh 097xxxx567

2 Đoỗ Châu Anh Anh 090xxxx618

3 Nguyễn Phương Anh Anh 034xxxx887

4 Phạm Ngọc Anh Anh 097xxxx596

5 Phaạm Thế Công Công  093xxxx281  ABF

6 Nguyễn Hà Chi Chi 094xxxx933  ASEAN

7 Nguyễn Đức Chung Chung 098xxxx956

8 Khương Minh Đức Đức 098xxxx365

9 Dương Minh Đức Đức 093xxxx728

10 Nguyễn Thị Vân Giang Giang 091xxxx009

11 Vi Thị Thu Hà Hà 093xxxx184

12 Phan Thị Thanh Hà Hà 096xxxx069

13 Hoàng Hà Hà MB

14 Trịnh Thu Hà Hà 037xxxx058

15 Đoàn Thị Hồng Hải Hải 097xxxx177

16 Đặng Thị Minh Hạnh Hạnh 090xxxx011

17 Vũ Thị Hạnh Hạnh Bảo lưu đi

18 Lại Thu Hằng Hằng 094xxxx245

19 Đào Thị Minh Hằng Hằng Bảo lưu đến

20 Nguyễn Thị Hạnh Hoa Hoa 090xxxx651 VCBS

21 Nguyễn Thị Hoa Hoa 034xxxx666

22 Nguyễn Thị Hoan Hoan 098xxxx569

23 Lê Thị Hồng Hồng 098xxxx286

24 La Minh Huyền Huyền 091xxxx565

25 Khúc Thị Thu Huyền Huyền 098xxxx605

26 Vũ Thị Thanh Huyền Huyền Bảo lưu đi

27 Lê Ngọc Hưng Hưng MB

28 Phan Thị Thu Hương Hương 096xxxx333

29 Khuất Thị Hương Hương 098xxxx586

30 Nguyễn Thị Hương Hương MB

31 Nguyễn Đoàn Lan Hương Hương 038xxxx881

32 Trần Duy Khánh Khánh

33 Nguyễn Đăng Khoa Khoa 096xxxx297  RONG VIET

34 Nguyễn Hoàng Khôi Khôi 081xxxx822

35 Vũ Thị Lan Lan 093xxxx968

36 Nguyễn Quỳnh Lê Lê

37 Nguyễn Đức Linh Linh 094xxxx335
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38 Trần Văn Linh Linh MB

39 Nguyễn Tuấn Linh Linh 090xxxx101

40 Dương Đức Long Long MB

41 Nguyeễn Thị Thanh Mai Mai SSI

42 Trần Binh Minh Minh 098xxxx416

43 Nguyễn Đức Minh Minh 098xxxx230

44 Vũ Xuân Minh Minh 097xxxx032

45 Nguyễn Thị Lê My My 091xxxx315

46 Lê Ngọc Nam Nam 097xxxx261

47 Đỗ Thị Thúy Nga Nga Bảo lưu đi

48 Lại Thị Anh Ngọc Ngọc 090xxxx567

49 Tạ Cường Ngọc Ngọc 098xxxx492

50 Đỗ Thị Thảo Nguyên Nguyên MB

51 Lê Thị Nhung Nhung 097xxxx619

52 Vũ Hồng Nhung Nhung 092xxxx666

53 Đỗ Lan Phương Phương 086xxxx195

54 Đoàn Nhật Phương Phương 098xxxx186

55 Nguyễn Lan Phương Phương 091xxxx912

56 Đinh Thị Hà Phương Phương MB

57 Bùi Mai Phượng Phượng MB

58 Nguyễn Xuân Quang Quang 096xxxx131

59 Vũ Thế Quân Quân

60 Nguyễn Anh Quân Quân 097xxxx599

61 Phí Thị Lệ Quyên Quyên 098xxxx335

62 Nguyễn Văn Tiến Tiến 093xxxx468

63 Tạ Duy Tiến Tiến VIB

64 Đoàn Mạnh Toàn Toàn 096xxxx084

65 Lê Anh Tùng Tùng 034xxxx662

66 Đào Thị Thảo Thảo 096xxxx695

67 Bùi Phương Thảo Thảo 088xxxx268

68 Lê Thị Thảo Thảo 098xxxx179

69 Nguyễn Duy Thắng Thắng MB

70 Nguyễn Đức Thắng Thắng 096xxxx098

71 Phí Văn Thịnh Thịnh

72 Nguyeễn Thị Thu Thủy Thủy VIB

73 Hoang Minh Trang Trang 097xxxx032

74 Phạm Thị Huyền Trâm Trâm 096xxxx284  ASEAN

75 Nguyễn Hữu Minh Trí Trí 097xxxx032

76 Nguyễn Bảo Trung Trung 090xxxx839

77 Nguyễn Thành Trung Trung 081xxxx529

78 Vuũ Đức Trung Trung 094xxxx998

79 Nguyễn Khắc Bảo Trung Trung 086xxxx444

80 Đào Thanh Vân Vân 096xxxx770

81 Lê Quang Vinh Vinh 098xxxx826



82 Đinh Thị Hoàng Yến Yến 093xxxx281  ABF

83 Hà Mai Yến Yến 090xxxx189
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